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TÓM TẮT
Tôm là loài thuỷ sản được nuôi rộng rãi và có giá trị thương mại cao ở Việt Nam nói 

chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng. Đến giai đoạn trưởng thành, tôm thường xuất hiện 
các loại bệnh, đặc biệt là bệnh đốm trắng, dẫn đến thiệt hại cả vụ nuôi. Các nhà khoa 
học đã phát triển nhiều phương pháp khác nhau để nhận dạng bệnh tôm; tuy nhiên, các 
phương pháp hiện có thường phức tạp và tốn kém. Để phát triển một giải pháp thay thế 
nhanh và hiệu quả, chúng tôi sử dụng mô hình học sâu. Đã có nhiều công cụ hỗ trợ cho 
huấn luyện các mô hình học sâu. Trong đó, mô hình YOLO được ưu tiên hàng đầu cho 
việc nhận dạng. Đã có nhiều phiên bản, nhưng YOLOv5 đã chứng tỏ hiệu suất vượt trội 
trong một số trường hợp nhất định so với phiên bản trước đó. Trong bài báo này, tác giả 
tập trung nghiên cứu và đề xuất mô hình chẩn đoán và phát hiện bệnh đốm trắng trên 
tôm dựa trên mô hình mạng YOLOv5. Nghiên cứu của chúng tôi đề xuất mô hình mạng 
YOLOv5 như là một phương pháp chính xác, dễ dàng và chi phí thấp để phát hiện bệnh 
đốm trắng của tôm. 

Từ khóa: YOLOv5, Thị giác máy tính, Nhận dạng đối tượng, Bệnh đốm trắng, 
Bệnh tôm.

ABSTRACT
Shrimp is a widely farmed aquatic species with high commercial value in Vietnam in 

general and Kien Giang province in particular. In their adulthood, shrimp often suffer from 
diseases, especially white spot disease, leading to damage to the whole crop. Scientists have 
developed various methods to identify shrimp diseases; however, existing methods are often 
complex and expensive.

To develop a fast and efficient alternative, the deep learning model was used. There are 
various tools available for training deep learning models. Among those models, the YOLO 
model is given top priority for identification. There have been many versions, but YOLOv5 
has demonstrated superior performance in certain cases compared to the previous version. 
In this paper, the author focuses on studying and proposing a model to diagnose and detect 
white spot disease in shrimp based on the YOLOv5 network model. Our study proposes 
the YOLOv5 network model as an accurate, easy and low-cost method to detect white spot 
disease in shrimps.

Keywords: YOLOv5, Computer vision, Object detection, Deep learning, White spot, 
Shrimp spot
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1. Giới thiệu

Ngành công nghiệp nuôi tôm của 
Việt Nam nói chung và Kiên Giang nói 
riêng đang phát triển rất nhanh chóng. 
Với chiều dài bờ biển hơn 200 km, đây là 
điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển nghề 
nuôi tôm nước lợ. Nhiều năm qua, ngành 
nông nghiệp tỉnh đã quy hoạch vùng nuôi 
và đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển mô 
hình nuôi luân canh tôm – lúa theo hình 
thức quảng canh và quảng canh cải tiến tại 
một số huyện U Minh Thượng, An Biên, 
An Minh, Vĩnh Thuận; mô hình nuôi tôm 
công nghiệp và nuôi công nghệ cao tại các 
huyện Kiên Lương, Giang Thành và TP Hà 
Tiên… Cùng với việc mở rộng quy mô sản 
xuất, mức độ thâm canh hóa ngày càng cao 
đã dẫn đến sự xuất hiện ngày càng nhiều 
mầm bệnh nguy hiểm đe dọa đến sự phát 
triển bền vững của ngành công nghiệp nuôi 
tôm. Một trong những vấn đề mà những 
hộ gia đình nuôi  tôm đang phải đối mặt 
đó là việc tôm chết hàng loạt nhưng không 
rõ nguyên nhân khiến người nuôi lo lắng, 
thậm chí gây thiệt hại lớn cho vụ nuôi.

Trong giai đoạn gần đây, cụm từ cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) 
được nhắc đến rất nhiều trên truyền thông, 
thu hút được sự quan tâm của các chuyên 
gia trong lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ 
nhân tạo và xử lý ảnh. Trong đó, xử lý ảnh 
là một trong những kỹ thuật về thị giác máy 
tính (computer vision) quan trọng giúp cho 
quá trình thu nhận tín hiệu, xử lý, phân tích 
nhằm đưa ra tri thức phục vụ các hệ thống 
ra quyết định trong thời gian thực. Đặc 
biệt, xử lý ảnh hỗ trợ rất tốt cho việc chẩn 
đoán hình ảnh, trong đó có bài toán chẩn 
đoán các loại bệnh trên tôm thẻ chân trắng. 

Hiện nay, nhiều hộ nuôi tôm theo hình 
thức quảng canh và quảng canh cải tiến; 
nuôi công nghiệp và công nghệ cao tại một 
số địa phương trong tỉnh vẫn chẩn đoán 
bệnh tôm theo hình thức tự phát, dựa trên 
kinh nghiệm là chính chứ không áp dụng 
kỹ thuật công nghệ nào. Vì thế, việc nhận 
dạng bệnh đốm trắng thường gặp ở tôm là 
việc làm rất thiết thực và cấp bách đến thời 
điểm hiện nay.

Bệnh đốm trắng trên tôm do virus gây 
ra, là một trong những bệnh vô cùng nguy 
hiểm, có khả năng làm tôm chết 100% 
trong thời gian ngắn [1]. Virus có độc rất 
mạnh, tấn công nhiều mô tế bào khác nhau, 
thường trên tế bào biểu mô da. Hội chứng 
đốm trắng trên tôm gây chết trên mọi giai 
đoạn phát triển từ ấu trùng đến tôm giống 
và tôm trưởng thành. Cụ thể, trong quý I 
năm 2020 đã có 287 ha diện tích tôm nuôi 
bị bệnh đốm trắng trong tổng số diện tích 
thiệt hại là 380 ha[2]. 

Biểu hiện một số triệu chứng bệnh lý 
như tôm có hiện tượng dạt vào bờ, giảm 
ăn. Quan sát trên thân tôm thấy xuất hiện 
những đốm trắng tròn dưới lớp vỏ (Hình 
1a) ở giáp đầu hoặc toàn thân.

Hình 1a: Tôm thẻ bị bệnh đốm trắng
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Hình 1b: Tôm thẻ bình thường

Chẩn đoán một số loại bệnh trên tôm 
thẻ chân trắng ngày càng được quan tâm 
do phù hợp ngày càng cao với tình hình 
thực tế của các hộ nuôi tôm theo hình thức 
quảng canh và quảng canh cải tiến. Đã có 
một số công trình nghiên cứu liên quan đến 
đề tài chẩn đoán bệnh tôm dựa trên kỹ thuật 
Học sâu (Deep learning):

- Công trình đã sử dụng mạng nơron 
tích chập chuyển giao[3] đã phát hiện sáu 
loại bệnh phổ biến trên tôm với độ chính 
xác là 90,02%.

- Để đề xuất mô hình mạng nơron nhân 
tạo (Artificial Neural Network - ANN)[4] 
để phân đoạn và phát hiện hội chứng đốm 
trắng trên tôm. Kết quả thu được với độ 
chính xác 94,79%.

2. Phương thức thực hiện

- Học sâu (deep learning) là một bước 
tiến dài của Machine Learning[5], có thể 
xử lý dữ liệu theo cách tương tự như một 
bộ não con người,  cho phép máy có thể 
tự đào tạo chính mình. Deep learning đã 
chứng minh rằng nó có thể đạt được hiệu 
suất cao hơn trên hầu hết các tác vụ trong 
thị giác máy tính[6]. Cho phép các mô 
hình tính toán gồm nhiều tầng xử lý để 
học biểu diễn dữ liệu với nhiều mức trừu 

tượng khác nhau.

Hình 2: Mô hình học sâu

Hình 2 là mô hình học sâu, gồm 3 lớp 
chính: Lớp đầu vào, lớp ẩn và lớp đầu ra.

+ Lớp đầu vào (Input): Là tầng chứa 
dữ liệu đầu vào

+ Lớp ẩn (Hidden): Lớp này có nhiệm 
vụ rút trích các tính năng đặc trưng quan 
trọng của dữ liệu đầu vào.

+ Lớp đầu ra (Output): Thông thường 
là các vector được gán nhãn dữ liệu sau khi 
đã rút trích ở lớp ẩn.

- YOLO là một mô hình mạng CNN 
cho việc phát hiện, nhận dạng, phân loại 
đối tượng. YOLO được tạo ra từ việc kết 
hợp giữa lớp tích chập và lớp kết nối đầy 
đủ[7].Trong đó các lớp tích chập sẽ trích 
xuất ra các đặc trưng của ảnh, còn lớp kết 
nối đầy đủ sẽ dự đoán ra xác suất các đặc 
trưng đó và tọa độ của đối tượng.
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Hình 3: Kiến trúc mạng YOLO [8]

Hình 3, sử dụng 24 lớp tích chập theo 
sau là 2 lớp được kết nối đầy đủ. Một số lớp 
tích chập sử dụng xen kẽ các lớp giảm 1 × 
1 để giảm độ sâu của bản đồ các đặc trưng. 
Đối với lớp chập cuối cùng, nó tạo ra một 
tensor có hình dạng (7, 7, 1024). Tensor này 
sau đó được làm phẳng. Sử dụng 2 lớp được 
kết nối đầy đủ như một hình thức hồi quy 
tuyến tính, nó cho ra các 7 × 7 × 30 tham số 
và sau đó định dạng thành (7, 7, 30), tức là 2 
dự đoán hộp ranh giới cho mỗi vị trí.

Hiện nay có rất nhiều phiên bản YOLO 
khác nhau. Tuy nhiên, phiên bản YOLOv5 
là mô hình mạng được cải tiến dựa trên 
YOLOv4 với tốc độ chạy của nó được cải 
thiện rất nhiều, với tốc độ nhanh nhất đạt 
140 khung hình/giây [9]. Trong khi đó, 
kích thước của YOLOv5 nhỏ và nhẹ hơn 
gần 90% so với YOLOv4. Do đó, YOLOv5 

có tỷ lệ chính xác cao hơn và khả năng nhận 
dạng các vật thể nhỏ tốt hơn.

2.1. Xây dựng tập cơ sở dữ liệu ảnh 
(Dataset)

Sử dụng, thu thập các ảnh bệnh đốm 
trắng trên tôm làm bộ cơ sở dữ liệu phục 
vụ cho quá trình tính toán và huấn luyện. 
Dữ liệu đầu vào của hệ thống chính là ảnh 
chụp trên tôm, thông qua bước tiền xử lý 
để đưa ảnh đầu vào về mức xám, đồng thời 
làm tăng kích thước dữ liệu ảnh. Để đảm 
bảo không bị bỏ sót các đặc trưng quan 
trọng, chúng tôi nghiên cứu xử lý ảnh cơ 
bản sử dụng numpy và thư viện OpenCV 
để chuyển đổi ảnh[10]. Cùng một bức ảnh 
đã sinh ra khá nhiều các biến thể; các thay 
đổi tập trung vào góc xoay ảnh, cường độ 
sáng và mức độ phóng đại ảnh.

Hình 4: Các biến thể ảnh trong tập dữ liệu sau tiền xử lý

2.2. Giai đoạn gán nhãn

Hình 3, một số hình ảnh được tải về 
từ internet không thể đào tạo ngay lập 
tức được, vì chúng có một số định dạng 

và kích thước khác nhau [11] nên cần 
chuyển sang cùng một định dạng. Sau 
đó, hình ảnh được gán nhãn bằng công 
cụ makesense.ai và xuất nhãn sang định 

tượng khác nhau.

Hình 2: Mô hình học sâu

Hình 2 là mô hình học sâu, gồm 3 lớp 
chính: Lớp đầu vào, lớp ẩn và lớp đầu ra.

+ Lớp đầu vào (Input): Là tầng chứa 
dữ liệu đầu vào

+ Lớp ẩn (Hidden): Lớp này có nhiệm 
vụ rút trích các tính năng đặc trưng quan 
trọng của dữ liệu đầu vào.

+ Lớp đầu ra (Output): Thông thường 
là các vector được gán nhãn dữ liệu sau khi 
đã rút trích ở lớp ẩn.

- YOLO là một mô hình mạng CNN 
cho việc phát hiện, nhận dạng, phân loại 
đối tượng. YOLO được tạo ra từ việc kết 
hợp giữa lớp tích chập và lớp kết nối đầy 
đủ[7].Trong đó các lớp tích chập sẽ trích 
xuất ra các đặc trưng của ảnh, còn lớp kết 
nối đầy đủ sẽ dự đoán ra xác suất các đặc 
trưng đó và tọa độ của đối tượng.
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dạng YOLO với một tập tin *.txt cho mỗi hình ảnh.

 

Hình 5: Hình ảnh sau khi được gán nhãn

2.3. Giai đoạn huấn luyện

Trong giai đoạn này, chúng tôi tập 
trung vào các bước sau:

+ Bước 1: Thu thập hình ảnh các loại 
bệnh của tôm. Sau khi thu thập đủ số lượng 
hình ảnh, tiến hành thực hiện lấy mẫu phục 
vụ cho quá trình học.

+ Bước 2: Gán nhãn các loại bệnh của 
tôm: Sử dụng công cụ gán nhãn đã trình 
bày ở phần trên, nhằm xác định bệnh đốm 
trắng trên tôm.

+ Bước 3: Huấn luyện mô hình với 
Deep Learning: 

Sử dụng phương pháp học sâu: Mạng 
CNN, YOLOv5 để huấn luyện. 

+ Bước 4: Xây dựng mô hình phát hiện 
và chẩn đoán bệnh đốm trắng của tôm: 
Trong giai đoạn huấn luyện trước, ta tiến 
hành kiểm thử và sau cùng nhận dạng. Quá 
trình huấn luyện và nhận dạng mô hình 
được thực hiện như (Hình 6). 

 
Hình 6: Mô hình huấn luyện và nhận dạng

Tập dữ liệu hình ảnh được chia ra tỉ lệ 

80% huấn luyện, 20% thẩm định. Kết quả 
đạt được có độ chính xác cao với tỉ lệ chính 
xác 97.7%.

Phương thức huấn luyện:

- Sau khi đã có ảnh và nhãn, tiến hành 
tổ chức thư mục datasets chứa ảnh và nhãn 
dùng cho việc huấn luyện mô hình. Thư 
mục images\train và labels\train chứa ảnh 
và nhãn tương ứng (Hình 7).

Hình 7: Tổ chức thư mục chứa ảnh và nhãn

+ Cấu hình file coco.yaml chứa đường 
dẫn đến thư mục ảnh, nhãn và thông tin đối 
tượng.

Hình 8: Cấu hình file coco.yaml

+ Để huấn luyện mô hình, sử dụng câu 
lệnh sau:

python train.py --img 640 --batch 16 



87

Journal of Science - V L U T E ISSN 2615-9945

2.3. Giai đoạn huấn luyện

Trong giai đoạn này, chúng tôi tập 
trung vào các bước sau:

+ Bước 1: Thu thập hình ảnh các loại 
bệnh của tôm. Sau khi thu thập đủ số lượng 
hình ảnh, tiến hành thực hiện lấy mẫu phục 
vụ cho quá trình học.

+ Bước 2: Gán nhãn các loại bệnh của 
tôm: Sử dụng công cụ gán nhãn đã trình 
bày ở phần trên, nhằm xác định bệnh đốm 
trắng trên tôm.

+ Bước 3: Huấn luyện mô hình với 
Deep Learning: 

Sử dụng phương pháp học sâu: Mạng 
CNN, YOLOv5 để huấn luyện. 

+ Bước 4: Xây dựng mô hình phát hiện 
và chẩn đoán bệnh đốm trắng của tôm: 
Trong giai đoạn huấn luyện trước, ta tiến 
hành kiểm thử và sau cùng nhận dạng. Quá 
trình huấn luyện và nhận dạng mô hình 
được thực hiện như (Hình 6). 

 
Hình 6: Mô hình huấn luyện và nhận dạng

Tập dữ liệu hình ảnh được chia ra tỉ lệ 

--epochs 150 --data coco.yaml --weights 
yolov5x.pt

Trong đó:
•	img: Kích thước ảnh
•	batch: Số ảnh dùng để huấn luyện 

trong mỗi lượt
•	epochs: Số lượt huấn luyện cho tất cả 

các ảnh trong tập dữ liệu huấn luyện
•	data: Đường dẫn đến file cấu hình 

của tập dữ liệu
•	weights: Đường dẫn đến file  weight  

chứa độ liên kết giữa các neuron

2.4. Giai đoạn nhận dạng

Từ ảnh chụp ngẫu nhiên một số 
lượng tôm trong ao được đưa vào hệ 
thống nhận dạng và chẩn đoán. Hệ thống 
sẽ đưa ra được kết quả chính xác bệnh 
của tôm.

Hình 9: Hệ thống nhận dạng bệnh

Sau khi đã huấn luyện mô hình ta tiến 
hành nhận dạng dựa trên câu lệnh sau:

python detect.py --source data/images 
--weights domtrang.pt --conf 0.5

Trong đó:
• source: Đường dẫn đến thư mục ảnh 

muốn nhận dạng.
• weights: Mô hình đã được huấn luyện.
• conf: Độ tin cậy.
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Trong bài báo này, chúng tôi đã sử 

dụng 350 tấm ảnh của những con tôm bị 
bệnh đốm trắng làm ảnh gốc; làm tăng kích 
thước tập dữ liệu như: xoay ảnh, cường 
độ sáng và phóng đại ảnh; đã tạo ra được 
1500 đối tượng tôm bệnh đốm trắng. Sử 
dụng YOLOv5 để huấn luyện mô hình [11]
[12] và 150 epochs huấn luyện cho tất cả 
các ảnh trong tập dữ liệu. Mô hình có 367 
lớp và 46.108.278 tham số và được đánh 
giá dựa trên chỉ số Average Precision trên 
tập kiểm định. Với số lượng đối tượng tôm 
bệnh đốm trắng đã nêu, mô hình đã cho kết 
quả với tỉ lệ chính xác 97.7%.
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Hình 10: Kết quả huấn luyện mô hình

Sau khi đã huấn luyện mô hình ta tiến hành nhận dạng và kết quả đạt được như 
(Hình 11)

Hình 11: Kết quả nhận dạng

4. Kết luận và hướng phát triển

Nghiên cứu này là nhận dạng bệnh 
đốm trắng trên tôm thông qua ảnh chụp 
ngẫu nhiên một con tôm trong ao sử dụng 
phương pháp học sâu dựa trên mô hình 
YOLOv5. YOLOV5 được sử dụng trong 
thời gian thực, được sử dụng rộng rãi vì 
xử lý tốc độ và tỷ lệ chính xác cao. Nó 
cũng cho kết quả chính xác trong việc 
tìm kiếm các đồ vật nhỏ [7]. Sử dụng 
mô hình trên thu được kết quả đúng theo 
mong muốn.

Hướng phát triển, thu thập thêm hình 
ảnh của tôm bị bệnh đốm trắng từ các hộ 
nuôi trong vùng, mở rộng nhận dạng thêm 
nhiều loại bệnh trên tôm chỉ cần thu thập 
hình ảnh và đào tạo lại mô hình. Hệ thống 
hoạt động với độ chính xác cao và ngày 
càng chính xác hơn nữa do được học thêm 
các loại bệnh trong quá trình chẩn đoán 
hằng ngày. Đồng thời, xây dựng thành 
công ứng dụng di động để phát hiện các 
loại bệnh thường gặp trên tôm trong thời 
gian thực.
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